	TT
	Cấp
học
	TS CBQL và GV
	Đạt 
chuẩn
	Trên
 chuẩn
	Chưa đạt 
chuẩn

	
	
	TS
	CB
QL
	GV
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	MN
	526
	69
	457
	525
	99.8
	488
	92.8
	1
	0.2

	2
	TH
	534
	48
	486
	500
	93.6
	6
	1.1
	34
	6.4

	3
	THCS
	341
	36
	305
	338
	99.1
	10
	2.9
	3
	0.9

	Cộng
	1401
	153
	1248
	1363
	97.3
	504
	36.0
	38
	2.7
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1. Chất lượng đội ngũ CBQL và GV (Số liệu tính đến ngày 31/1/2024)

2. [bookmark: _GoBack]Chất lượng đội ngũ Nhân viên (Số liệu tính đến ngày 31/1/2024)

	TT
	Cấp học
	Tổng số nhân viên hiện có
	Đạt chuẩn
	Trên chuẩn
	Chưa đạt chuẩn

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	Mầm non
	45
	45
	100
	21
	46,7
	0
	0

	2
	Tiểu học
	60
	60
	100
	43
	71,7
	0
	0

	3
	THCS
	86
	86
	100
	57
	66,3
	0
	0

	Cộng
	191
	191
	100
	121
	63,4
	0
	0












